BÀI TẬP CHƯƠNG 7
Dạng 1: Xác định nồng độ của các chất

1/ Hòa tan 100 gam CuSO4.5H2O vào 400 gam dung dịch CuSO4 4%. Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

2/ Cần lấy bao nhiêu dung dịch H2SO4 74% (D = 1,664 g/ml) để pha chế 250 gam dung dịch H2SO4 20%.

3/ Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch HNO3 12,2M ( D = 1,35 g/ml) và dung dịch HCl 8M ( D = 1,23 g/ml).

4/ Hòa tan 25 gam CaCl2.6H2O trong 300ml nước. Dung dịch thu được có khối lượng riêng 1,08 g/ml. Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol/l của dung dịch.

5/ Dung dịch axit CH3COOH 2,03M có D = 1,017 g/ml. Tìm nồng độ molan của dung dịch.

6/ Dung dịch axit sunfuric 27% có D = 1,198 g/ml. Tìm nồng độ mol/l và nồng độ molan của dung dịch.

7/ Một dung dịch chứa 116 gam axeton CH3COCH3, 138 gam rượu etylic C2H5OH và 126 gam nước. Xác định nồng độ phần mol của từng chất trong dung dịch trên.

8/ Khối lượng riêng của dung dịch KCl 10% là 1,06 g/ml. Tính nồng độ mol/l, nồng độ molan và nồng độ phần mol của KCl trong dung dịch.

9/Cần trộn bao nhiêu gam KOH nguyên chất vào 1200 gam dung dịch KOH 12% để được dung dịch KOH 20%.

10/ Tính thể tích dung dịch axit HCl 38% ( D1 = 1,194) và thể tích dung dịch HCl 8% ( D2 = 1,039) cần để pha chế thành 4000 ml dung dịch 20% ( d = 1,1)

11/ Cần trộn bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M với bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,25M để thu được 1000ml dung dịch HCl 0,5M? Giả thiết rằng khi pha trộn thể tích được bảo toàn.

12/ Tìm khối lượng dung dịch KOH 7,93% cần thiết để khi hòa tan vào đó 47 gam K2O thu được dung dịch KOH 21%.

13/ Tìm khối lượng SO3 và khối lượng dung dịch H2SO4 49% cần để pha chế 450 gam dung dịch H2SO4 83,3%.

14/ Định đương lượng axit sunfuric trong phản ứng sau:

                H2SO4  + 2NaOH  →  Na2SO4  +  2H2O

Pha 49 gam H2SO4 nguyên chất thành 200 ml dung dịch. Định nồng độ đương lượng gam của dung dịch axit.

15/ Natri cacbonat tham gia phản ứng:

            Na2CO3  +  2HCl  →  2NaCl  +  H2O  +  CO2↑

Cần lấy bao nhiêu gam Na2CO3.10H2O để pha chế 1 lit dung dịch Na2CO3 0,1N.

16/ Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 96% ( D = 1,84 g/ml) để pha chế thành 1 lit dung dịch H2SO4 0,5N ( cho biết đương lượng axit sunfuric là 49đvC)?

17/ Định nồng độ đương lượng của dung dịch axit H3PO4, biết rằng 40ml dung dịch axit  trung hòa đúng 120 ml dung dịch NaOH 0,531 N.

18/ Tìm thể tích dung dịch KMnO4 0,25N vừa đủ để oxi hóa 50 ml dung dịch NaNO2 0,2 M theo phương trình phản ứng ( chưa cân bằng):

                     NaNO2  +  KMnO4  +  H2SO4  →  NaNO3  +  MnSO4  +  K2SO4  +  H2O

19/ Tính khối lượng Na2S2O3.5H2O cần thiết để pha chế 500 ml dung dịch Na2S2O3 0,2N cho phản ứng:
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Dạng 2 : Độ tan

20/ Tìm độ tan của NaCl trong H2O ở 200C, biết rằng tại nhiệt độ đó 13,6 gam dung dịch BaCl2 bão hòa có chứa 3,6 gam NaCl.

21/ Ở 800C một dung dịch muối có khối lượng 310 gam. Khối lượng nước trong dung dịch nhiều hơn khối lượng muối 90 gam. Có bao nhiêu gam muối bị kết tinh lại nếu làm lạnh dung dịch đến 00C? Biết độ tan của muối ở 00C là 14,3 gam.

22/ Định số gam tinh thể MgSO4.6H2O tách ra khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ 1642 gam dung dịch bão hòa MgSO4 ở 800C xuống 200C, biết độ tan của MgSO4 ở 800C là 64,2 gam và ở 200C là 44,5 gam.

23/ Dùng một lượng vừa đủ dung dịch axit sunfuric 20% đun nóng để hòa tan đúng 0,2 mol đồng oxit CuO. Sau phản ứng làm nguội dung dịch thu được tới 100C. Tính khối lượng muối kết tinh ngậm nước CuSO4.5H2O thoát ra khỏi dung dịch. Biết rằng độ tan của dung dịch CuSO4 ở 100C là 17,4 gam.

Dạng 3 : Áp suất thẩm thấu   
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24/ Cần phải có bao nhiêu gam glucozơ (C6H12O6) trong 1 lit dung dịch để áp suất thẩm thấu của nó bằng áp suất thẩm thấu của dung dịch chứa 3 gam andehit formic (HCHO) trong 1lit dung dịch ?

25/ Áp suất thẩm thấu của máu ở 370C là 7,65 atm. Cần hòa tan bao nhiêu gam glucozơ vào nước thành 1 lit dung dịch để khi tiêm vào cơ thể glucozơ cũng có áp suất thẩm thấu như máu.

Dạng 4 : Áp suất hơi bão hòa của dung dịch

26/ Ở 200C, áp suất hơi nước bão hòa là 17,5 mmHg. Tìm áp suất hơi bão hòa ở 200C của dung dịch chứa 0,2mol đường hòa tan trong 450 gam H2O.

27/ Áp suất hơi nước bão hòa ở 700C là 233,8 mmHg. 270 gam H2O hòa tan 12 gam chất tan có áp suất hơi bão hòa là 230,68 mmHg. Định khối lượng mol phân tử chất tan.

Dạng 5 : Nhiệt độ sôi của dung dịch

28/ A là một chất không bay hơi, không điện li. 10,6 gam A hòa tan trong 740 gam dietyl ete cho một dung dịch có độ tăng nhiệt độ sôi là 0,2840C. Biết hằng số nghiệm sôi của dietyl ete là 2,110C.kg/mol. Tìm khối lượng mol phân tử chất A.

29/ Khi hòa tan 13 gam campho vào 400 gam dietyl ete thì nhiệt độ sôi tăng thêm 0,4530C. Biết hằng số nghiệm sôi của dietyl ete là 2,110C.kg/mol. Tìm khối lượng mol phân tử của campho.

Dạng 6 : Nhiệt độ đông đặc của dung dịch

30/ Nhiệt độ đông đặc của naphtalen là 80,60C. Khi hòa tan 0,512 gam một hợp chất B trong 7,03 gam naphtalen thì dùng dịch đông đặc ở 75,20C. Biết hằng số nghiệm đông của naphtalen là 6,80C.kg/mol. Tính khối lượng mol phân tử của B.

31/ 3,5 gam một chất X không điện li hòa tan trong 50 gam nước cho một dung dịch có thể tích 52,5 ml và đông đặc tại -0,860C. Biết Kđ = 1,870C.Kg/mol

a/ Tính nồng độ molan, nồng độ phần mol và nồng độ mol/l của chất X.

b/ Tìm khối lượng mol phân tử của X.

Dạng 7: Độ điện li – Hệ số đẳng trương

36/ Tìm độ điện li axit HCN 0,05M, biết nó có K = 7.10-10.

37/ Cần thêm bao nhiêu nước vào 300 ml dung dịch axit axetic  CH3COOH 0,2M ( K = 1,8.10-5) để độ điện li của nó tăng gấp đôi?

38/ Dung dịch chứa 2,1 gam KOH trong 250 gam H2O đông đặc ở -0,5190C. Tìm hệ số đẳng trương i của dung dịch. Biết Kđ  = 1,860C.Kg/mol

39/ Dung dịch 8 gam Al2(SO4)3 trong 25 gam nước đông đặc tại -4,460C. Định độ điện li biểu kiến của nhôm sunfat trong dung dịch này. Biết Kđ  = 1,860C.Kg/mol
40/ Độ điện li biểu kiến của dung dịch ZnSO4 0,1N là 40%. Tìm áp suất thẩm thấu của dung dịch ở 00C.

Dạng 8: Cặp axit – bazơ liên hợp

41/ a/ Biết Ka (HCN) = 7,2.10-10, tính pKb(CN-) 
      b/ Biết Kb(NH3) = 1,8.10-5, tính pKa (N
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Dạng 9: Tích số ion của nước – Tính pH của dung dịch               

42/ Hòa tan 2 gam NaOH với 0,56 gam KOH thành 2 lit dung dịch. Tính pH của dung dịch

43/ Thêm 25 ml nước vào 5 ml dung dịch HCl pH = 1. Tìm pH dung dịch mới. 

44/ Một dung dịch NaOH có pH = 12. Cần pha loãng dung dịch này bằng nước gấp bao nhiêu thể tích để thu được dung dịch NaOH mới có pH = 11?

45/ Axit benzoic (C6H5COOH) có hằng số axit Ka = 6,5.10-5. Tìm nồng độ mol của từng tiểu phân (C6H5COOH, C6H5COO-, H+) trong dung dịch axit 0,1M.

46/ Tính pH dung dịch CH3COOH 0,1 M biết Ka = 1,86.10-5
47/ 1 lit dung dịch có hòa tan 0,15mol CH3COOH và 0,1 mol HCl. Tính pH của dung dịch. Biết Ka = 1,86.10-5
48/ Tìm pH của dung dịch

a/ Amoniac NH3 (Kb = 1,8.10-5) 0,1M

b/ Pyridin C6H5N (Kb = 1,7.10-9) 0,05M

49/ Dung dịch 0,3M của một đơn bazơ yếu có pH = 10,66. Vậy giá trị Kb của bazơ đó bằng bao nhiêu?

50/ (A) là dung dịch HCl có pH = 1. (B) là dung dịch Ba(OH)2 có pH = 13.

a/ Tính nồng độ mol/l của chất tan, nồng độ mol/l của từng ion trong dung dịch (A) cũng như (B).

b/ Trộn 2,25 lit dung dịch (A) với 2,75lit dung dịch (B) được 5 lit dung dịch (C). Tìm pH dung dịch (C).

51/ Có 1 lit dung dịch HNO3 2M

a/ Cần thêm vào một lit dung dịch axit trên bao nhiêu lit dung dịch NaOH 1,8M để thu được dung dịch có pH = 1 ?

b/ Cần thêm vào một lít dung dịch axit trên bao nhiêu lít dung dịch NaOH 1,8M để thu được dung dịch có pH = 13 ?

Dạng 10 : Dung dịch đệm

52/ Tính pH từng dung dịch đệm sau:

a/ KCN 0,1M  +  HCN 5.10-3M. Biết Ka(HCN) = 10-9,14  
b/ NH3 0,05M  +  NH4Cl  0,02M. Biết Kb(NH3) = 10-4,75  
53/ Trộn 100ml dung dịch HCOOH 0,1M với 100ml dung dịch NaOH 0,05M được 200ml dung dịch mới. Tìm pH của dung dịch này. pH của dung dịch sẽ thay đổi như thế nào khi thêm tiếp 0,001mol HCl hoặc 0,001mol NaOH? Biết Ka(HCOOH) = 10-3,75
54/ Có 50ml dung dịch chứa hỗn hợp axit axetic CH3COOH 0,15M và natri axetat CH3COONa 0,2M. Thêm vào đó 50 ml dung dịch axit clohidric HCl 0,1M được 100ml dung dịch mới. Tìm pH dung dịch này.

Cho biết Ka(CH3COOH) = 1,8.10-5

55/ Có ba axit yếu sau: HA ( Ka = 2,7.10-3), HB(Ka = 4,4.10-6) và HC (Ka = 2,6.10-9). Để pha chế một dung dịch đệm có pH = 8,6 ta nên chọn axit nào trong ba axit trên? Vì sao?

Dạng 11: Tích số tan

56/ Độ tan của PbSO4 trong nước ở nhiệt độ thường là 0,038 gam trong 1000ml dung dịch. Tìm tích số tan của chì sunfat tại nhiệt độ thường.

57/ Tích số tan của Pb3(PO4)2 ở nhiệt độ phòng là 7,9.10-43. Tính độ tan (tính theo nồng độ mol/l) của nó tại nhiệt độ phòng?

58/ Ở 250C, tích số tan của SrSO4 bằng 3,8.10-7. Khi trộn một thể tích dung dịch SrCl2 0,002N với cùng 1 thể tích dung dịch K2SO4 0,002N thì kết tủa SrSO4 có xuất hiện không?

59/ Thêm NaOH vào dung dịch Mg(NO3)2 0,1M. Tính pH tại đó Mg(OH)2 bắt đầu kết tủa. Tích số tan của Mg(OH)2 là 1,2.10-11
60/ Nồng độ của Cr
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 cần cho thêm phải nằm trong khoảng nào để có thể làm kết tủa được Ba2+ dưới dạng BaCrO4 mà không làm kết tủa SrCrO4 từ hỗn hợp BaCl2 0,01M, SrCl2 0,1M.

 Biết Ks(BaCrO4) = 10-9,93 và Ks(SrCrO4) = 10-4,65 
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